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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

(Ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-Trường ĐHTM ngày 08 tháng 05 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định về quản lý hoạt động hợp tác 

quốc tế của Trƣờng Đại học Thƣơng mại (sau đây viết tắt là “Trƣờng”). 

2. Đối tƣợng áp dụng: 

a) Các phòng, khoa, viện, trung tâm, bộ môn thuộc Trƣờng và các đơn vị cấu 

thành Trƣờng (sau đây gọi tắt là “đơn vị”); viên chức, ngƣời lao động (sau đây viết tắt 

là “VC”); nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên (sau đây gọi tắt là “ngƣời học”) 

của Trƣờng. 

b) Tổ chức, cá nhân ngƣời Việt Nam và tổ chức, cá nhân ngƣời nƣớc ngoài đến 

và làm việc trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế của Trƣờng. 

Điều 2. Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các tổ chức, cơ sở giáo 

dục đại học trên thế giới nhằm góp phần bồi dƣỡng và phát triển đội ngũ, nhận chuyển 

giao công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, đổi mới và chuẩn hóa 

chƣơng trình, phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới; 

2. Xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công 

bố kết quả nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực giảng viên và thúc đẩy sự hội nhập 

với đội ngũ các nhà khoa học trên thế giới; 

3. Tăng cƣờng các hoạt động trao đổi chuyên viên, giảng viên, ngƣời học, tạo 

cơ hội giao lƣu, học tập và tăng cƣờng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quá trình quốc tế 

hóa chƣơng trình đào tạo và môi trƣờng học tập; 
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4. Góp phần quảng bá thƣơng hiệu và nâng cao vị thế của Trƣờng trong hệ 

thống các cơ sở giáo dục đại học trong nƣớc và quốc tế.  

Điều 3. Nguyên tắc của hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Tuân thủ theo đúng đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật và quy định 

của Nhà nƣớc trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập quán, quy định của mỗi quốc gia, 

đảm bảo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với chiến lƣợc phát triển của 

Nhà trƣờng; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, lập kế hoạch, thẩm định phê duyệt theo 

quy định. 

2. Thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi, khai thác và tận 

dụng hiệu quả nguồn nhân lực từ các cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài, tổ chức quốc 

tế, các giáo sƣ, chuyên gia nƣớc ngoài; phát huy cao độ và sử dụng hiệu quả nội lực 

hƣớng đến mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ, bồi dƣỡng và phát triển năng lực, trình độ của VC, tích cực hội nhập quốc 

tế và nâng cao vị thế của Trƣờng trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nƣớc 

và quốc tế.  

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trƣờng; đảm bảo sự 

phân công, phân nhiệm rõ ràng; đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động, sáng tạo của 

các đơn vị, cá nhân; tôn trọng, khuyến khích các đề xuất, sáng kiến trong quá trình 

thực hiện các hoạt động HTQT. 

Điều 4. Nội dung của hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế về liên kết quốc tế bậc đại 

học và sau đại học, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học và các văn bản hợp tác 

quốc tế khác… 

2. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có sự tham 

gia hoặc tài trợ của đối tác nƣớc ngoài (sau đây gọi tắt là hội nghị, hội thảo quốc tế); 

3. Cử VC, ngƣời học ra nƣớc ngoài để học tập bồi dƣỡng, làm việc trong khuôn 

khổ các chƣơng trình, dự án đã đƣợc ký kết, tham gia hội nghị hội thảo quốc tế, trao 

đổi học thuật, khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác…(đoàn ra); 

4. Tiếp đón lãnh đạo, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên quốc 

tế đến làm việc, nghiên cứu, học tập, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học 

thuật, kinh nghiệm, giao lƣu văn hóa tại Trƣờng… (đoàn vào); 
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5. Cử VC, ngƣời học đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn, thực tập và giao lƣu văn hóa 

ở nƣớc ngoài trong khuôn khổ các chƣơng trình, dự án đã đƣợc ký kết. 

6. Tiếp nhận học bổng, tài trợ của các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học 

nƣớc ngoài. 

 

Chƣơng II 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Điều 5. Đối tƣợng tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị theo kế 

hoạch công tác hàng năm của Nhà trƣờng, báo cáo Hiệu trƣởng (qua Phòng Đối ngoại 

và Truyền thông) trƣớc khi tổ chức thực hiện. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối tiếp nhận và tổng hợp kế hoạch 

hợp tác quốc tế của các đơn vị, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc 

xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động hợp tác quốc tế của Trƣờng phù 

hợp với quy định pháp luật của Nhà nƣớc, chiến lƣợc phát triển của Trƣờng về hợp tác 

quốc tế. 

Điều 6. Trình tự xây dựng kế hoạch hàng năm về hoạt động hợp tác quốc 

tế 

1. Chậm nhất ngày 10 tháng 6 hàng năm, các đơn vị có thực hiện các hoạt động 

hợp tác quốc tế có trách nhiệm đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế của năm học kế 

tiếp gửi Phòng Đối ngoại và Truyền thông để tổng hợp. 

2. Chậm nhất ngày 15 tháng 6 hàng năm, Phòng Đối ngoại và Truyền thông 

tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể về hợp tác quốc tế của năm học kế tiếp để báo 

cáo Hiệu trƣởng xem xét và phê duyệt.  

3. Trong những trƣờng hợp đột xuất, theo yêu cầu của Hiệu trƣởng hoặc các cơ 

quan chức năng có thẩm quyền, Phòng Đối ngoại và Truyền thông có trách nhiệm xây 

dựng và báo cáo về kế hoạch hợp tác quốc tế. 
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Chƣơng III 

ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC 

VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Điều 7. Thẩm quyền ký kết văn bản hợp tác quốc tế 

1. Việc ký kết văn bản hợp tác quốc tế đƣợc bố trí theo cấp bậc tƣơng đƣơng, cụ 

thể nhƣ sau: 

Trƣờng Đại học Thƣơng mại Đối tác 

Hiệu trƣởng Đại sứ, Chủ tịch, Giám đốc, Hiệu trƣởng hoặc 

tƣơng đƣơng 

Phó Hiệu trƣởng Phó Hiệu trƣởng, Phó giám đốc hoặc tƣơng đƣơng 

2. Trong một số trƣờng hợp cụ thể, Hiệu trƣởng quyết định cấp bậc ký kết dựa 

trên tình hình thực tế và quan hệ hợp tác giữa Trƣờng và đối tác. 

Điều 8. Đàm phán và phê duyệt nội dung các văn bản hợp tác quốc tế 

 1. Sau khi đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt chủ trƣơng ký kết văn bản hợp tác quốc 

tế, Phòng Đối ngoại và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan, đàm phán và thống nhất với đối tác nội dung dự thảo văn bản hợp tác 

quốc tế, trình  an Giám hiệu cho ý kiến. 

 2. Căn cứ vào nội dung, tính chất và quy định cụ thể đối với từng văn bản hợp 

tác quốc tế, Phòng Đối ngoại và Truyền thông có thể tổ chức lấy ý kiến góp ý của các 

đơn vị liên quan về dự thảo, thống nhất và tiếp thu các ý kiến hợp lý để hoàn thiện dự 

thảo văn bản hợp tác quốc tế.   

 3. Sau khi hoàn thiện nội dung văn bản ký kết chính thức với đối tác, Phòng 

Đối ngoại và Truyền thông báo cáo Hiệu trƣởng để thông qua nội dung văn bản hợp 

tác quốc tế và chƣơng trình ký kết.  

 4. Đối với các trƣờng hợp có phân cấp cụ thể về thẩm quyền đám phán, ký kết 

văn bản hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì phối hợp với phòng Đối ngoại & Truyền thông 

tổ chức thực hiện tƣơng tự nhƣ nội dung điều 8 khoản 1, 2, 3 quy định này. 

Điều 9. Ký kết và quản lý các văn bản hợp tác quốc tế 

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối trong tổ chức ký kết và quản lý 

đối với các văn bản hợp tác quốc tế. 
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2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức ký kết các văn bản 

hợp tác quốc tế theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp căn cứ tình hình thực tế thông 

qua sự phê duyệt của Hiệu trƣởng. Các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách 

nhiệm hỗ trợ công tác hậu cần cũng nhƣ cử cán bộ tham dự lễ ký kết nếu đƣợc yêu 

cầu. 

3. Phòng Đối ngoại và Truyền thông chịu trách nhiệm lƣu trữ các văn bản hợp tác 

quốc tế và sao gửi đến các cá nhân, đơn vị liên quan để cùng phối hợp thực hiện. 

4. Đối với các trƣờng hợp có phân cấp cụ thể về thẩm quyền đám phán, ký kết văn 

bản hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì phối hợp với phòng Đối ngoại & Truyền thông tổ 

chức thực hiện tƣơng tự nhƣ nội dung điều 9 khoản 1, 2, 3 quy định này. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế 

1. Căn cứ theo yêu cầu và nội dung cụ thể của từng văn bản hợp tác quốc tế, trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc, 

Phòng Đối ngoại và Truyền thông đề xuất  an Giám hiệu phê duyệt đơn vị chủ trì 

thực hiện văn bản hợp tác quốc tế và đơn vị phối hợp. 

2. Trong quá trình thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế, nếu phát sinh vấn đề 

cần phải thay đổi nội dung thỏa thuận, đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm phối 

hợp với Phòng Đối ngoại và Truyền thông và các đơn vị liên quan báo cáo Hiệu 

trƣởng để xem xét ra quyết định. 

 

Chƣơng IV 

QUẢN LÝ ĐOÀN RA 

Điều 11. Đối tƣợng của đoàn ra 

Đoàn đi công tác nƣớc ngoài (sau đây gọi tắt là đoàn ra) bao gồm các đối 

tƣợng: 

1. VC đi nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm khả năng hợp tác, ký kết hợp đồng hợp 

tác, giảng dạy, tham dự hội thảo khoa học… theo kế hoạch hàng năm về hoạt động 

hợp tác quốc tế của Trƣờng hoặc theo lời mời và tài trợ của các đơn vị, tổ chức trong 

nƣớc và nƣớc ngoài; 

2. VC, ngƣời học đƣợc cử đi làm việc, học tập, thực tập ở nƣớc ngoài trong 

khuôn khổ các chƣơng trình, dự án đã đƣợc ký kết giữa Trƣờng với đối tác nƣớc ngoài 

hay các chƣơng trình học bổng từ nguồn tài trợ của chính phủ Việt Nam, chính phủ 
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nƣớc ngoài, nguồn phát triển nhân lực của Trƣờng, tổ chức quốc tế và các nguồn tài 

trợ khác. 

Điều 12. Thủ tục đi nƣớc ngoài đối với đoàn ra cấp Trƣờng  

1. Đoàn ra cấp Trƣờng là đoàn ra đại diện Trƣờng do lãnh đạo Trƣờng hoặc cá 

nhân đƣợc Hiệu trƣởng ủy quyền làm trƣởng đoàn. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đơn vị đầu mối tổ chức và thực hiện các 

thủ tục đối với đoàn ra cấp Trƣờng.. 

3. Trên cơ sở kế hoạch hợp tác quốc tế năm học đã đƣợc phê duyệt hoặc các chỉ 

đạo đột xuất, Phòng Đối ngoại và Truyền thông làm tờ trình kế hoạch đoàn ra, nêu r  

lý do, mục đích, thành phần tham gia, trình  iệu trƣởng phê duyệt. Theo đó, Phòng Tổ 

chức nhân sự ra quyết định cử đoàn ra nƣớc ngoài. Trong trƣờng hợp Chủ tịch Hội 

đồng trƣờng, Hiệu trƣởng tham gia đoàn công tác, phòng Đối ngoại và Truyền thông 

làm công văn trình  ộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cử đi nƣớc ngoài. 

4. Phòng Đối ngoại và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng chƣơng trình làm 

việc chi tiết, thực hiện các thủ tục xuất cảnh và công tác hậu cần đối với đoàn ra theo 

quy định hiện hành.  

5. Các đơn vị có liên quan khác tham gia phối hợp tổ chức kế hoạch đoàn ra 

theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phân công của Ban Giám hiệu. 

Điều 13. Thủ tục đi nƣớc ngoài đối với đoàn ra  hác  

1. Đối với đoàn ra là viên chức, phòng Tổ chức nhân sự là đơn vị tiếp nhận, 

thẩm định, xử lý hồ sơ xin đi nƣớc ngoài do đơn vị, cá nhân ra nƣớc ngoài lập, trình 

Hiệu trƣởng phê duyệt, ra quyết định cho phép đơn vị, cá nhân có yêu cầu đƣợc ra 

nƣớc ngoài. 

2. Đối với đoàn ra là ngƣời học, phòng Đối ngoại và Truyền thông là đơn vị 

tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ xin đi nƣớc ngoài do ngƣời học lập, trình Hiệu 

trƣởng phê duyệt và ra quyết định cho phép ngƣời học có yêu cầu đƣợc ra nƣớc ngoài. 

Trong một số trƣờng hợp cụ thể, Hiệu trƣởng có thể ủy quyền cho các đơn vị khác chủ 

trì thực hiện. 

3. Hồ sơ xin đi nƣớc ngoài gồm: 

a) Đơn xin đi công tác/học tập ngắn hạn tại nƣớc ngoài, trong đó nêu r  mục 

đích đi nƣớc ngoài, đơn vị tiếp nhận ở nƣớc ngoài, thời gian và nguồn kinh phí, cam 

kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và nƣớc đến cũng 
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nhƣ các quy định của Trƣờng. Đơn có ý kiến của Trƣởng các đơn vị quản lý trực tiếp 

ngƣời viết đơn.  

b) Thƣ mời, giấy mời, giấy cấp học bổng hoặc xác nhận liên quan đến chuyến 

đi nƣớc ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc xác nhận của phòng 

Đối ngoại và Truyền thông. 

c) Bản cam kết công tác lâu dài tại Trƣờng sau khi kết thúc khóa học đối với 

viên chức đi đào tạo, bồi dƣỡng ở nƣớc ngoài (trừ trƣờng hợp đƣợc cử đi đào tạo theo 

diện tự đào tạo, bồi dƣỡng). 

4. Phòng Đối ngoại và Truyền thông, phòng Tổ chức nhân sự, phòng Công tác 

sinh viên, phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị có liên quan khác hỗ trợ, cung cấp 

thông tin và hƣớng dẫn các thủ tục cần thiết cho đoàn ra. 

Điều 14. Trách nhiệm của đoàn ra và cá nhân đƣợc cử đi nƣớc ngoài 

1. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho chuyến công tác và hoàn thành những 

nhiệm vụ đƣợc Nhà trƣờng giao; 

2. Các ý kiến phát biểu, các thông tin, số liệu cung cấp ở nƣớc ngoài theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài mời (nếu có) phải tuân thủ các quy định của 

Đảng và Nhà nƣớc về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc; 

3. Trong thời gian đoàn ở nƣớc ngoài, Trƣởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý 

hoạt động của đoàn và các thành viên trong đoàn theo đúng các quy định của Nhà 

nƣớc và Trƣờng; 

4. Thực hiện việc chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành 

của Nhà nƣớc và quy chế tài chính, quy định thu chi nội bộ của Trƣờng; 

5. Chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi hoàn thành chuyến công tác, học tập, 

đoàn công tác, ngƣời học phải báo cáo bằng văn bản cho  an Giám hiệu thông qua 

phòng Đối ngoại và Truyền thông và phòng Tổ chức nhân sự về kết quả công tác nƣớc 

ngoài kèm minh chứng; tƣ liệu hình ảnh về các hoạt động đã thực hiện ở nơi đi công 

tác, học tập; các đề xuất cải tiến (nếu có). 

 

Chƣơng V 

QUẢN LÝ ĐOÀN VÀO 

Điều 15. Đối tƣợng của đoàn vào 

Các đoàn khách đến làm việc, học tập tại Trƣờng (sau đây gọi tắt là đoàn vào) 

bao gồm các đối tƣợng: 
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1. Các đoàn khách, giảng viên, chuyên gia nƣớc ngoài đến làm việc, giảng dạy, 

tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế theo các chƣơng trình, dự án, thỏa thuận hợp tác đã 

ký kết giữa Trƣờng với các đối tác nƣớc ngoài. 

2. Các đoàn khách đến ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hoặc hợp đồng thực 

hiện các dự án hợp tác, liên kết về đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ tại các đon 

vị; các đoàn khách nƣớc ngoài đến thăm, tìm kiếm và trao đổi cơ hội hợp tác với 

Trƣờng. 

3. Ngƣời học đến giao lƣu, thực tập, học tập và nghiên cứu theo các chƣơng 

trình học bổng, các dự án, các chƣơng trình trao đổi sinh viên. 

Riêng với đối tƣợng là sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nƣớc ngoài theo 

học dài hạn tại các chƣơng trình đào tạo tại Trƣờng đƣợc tiếp nhận và quản lý theo 

Quy định Quản lý ngƣời nƣớc ngoài học tập tại Trƣờng. 

Điều 16. Thủ tục tiếp nhận đoàn vào 

1. Đoàn vào cấp Trƣờng là đoàn vào, có chƣơng trình làm việc dự kiến với lãnh 

đạo Trƣờng hoặc cá nhân/đơn vị do lãnh đạo Trƣờng ủy quyền giao nhiệm vụ tiếp đón, 

đoàn vào tham gia các sự kiện, chƣơng trình cấp Trƣờng. Phòng Đối ngoại và Truyền 

thông là đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận đoàn vào, trình  iệu trƣởng phê duyệt 

việc đón tiếp, trong đó nêu r  nội dung, kế hoạch làm việc và yêu cầu phối hợp đối với 

các đơn vị liên quan. Trong một số trƣờng hợp cụ thể, Hiệu trƣởng có thể ủy quyền 

cho các đơn vị khác chủ trì thực hiện. 

2. Đoàn vào cấp đơn vị là đoàn vào có chƣơng trình làm việc dự kiến với cá 

nhân/đơn vị thuộc Trƣờng, đoàn vào tham gia các sự kiện, chƣơng trình cấp đơn vị. 

Các đơn vị có khách mời trình Hiệu trƣởng (thông qua phòng Đối ngoại và Truyền 

thông) phê duyệt tiếp nhận đoàn vào, trong đó nêu rõ nội dung, kế hoạch làm việc, 

phƣơng án kinh phí đón tiếp, các đề xuất khác (nếu có).  

3. Đối với đoàn vào là khách quốc tế đến làm việc trong khuôn khổ các văn bản 

hợp tác quốc tế (thỏa thuận, hợp đồng…), đơn vị chủ trì thực hiện văn bản hợp tác 

quốc tế là đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận đoàn vào, trình  iệu trƣởng phê duyệt 

(theo kế hoạch công tác định kỳ/từng lần).  4. Phòng Đối ngoại và Truyền thông hỗ trợ 

giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục mời, tƣ vấn thủ tục xuất nhập cảnh, khai 

báo tạm trú tạm vắng cho các đối tƣợng đoàn vào, làm thủ tục báo cáo Phòng An ninh 
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Chính trị nội bộ (PA83) đối với đoàn vào là khách cấp Trƣờng trƣớc khi tổ chức tiếp 

đón. 

Điều 17. Tổ chức đón tiếp đối với đoàn vào cấp Trƣờng 

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối tổ chức đón tiếp và quản lý đối 

với đoàn vào cấp Trƣờng, bao gồm các công việc sau: 

a) Phụ trách việc thông tin với đối tác; phối hợp với các đơn vị liên quan lập 

chƣơng trình làm việc với đối tác (bao gồm kế hoạch làm việc, nội dung, thời gian, địa 

điểm, thành phần tham dự; báo cáo  an Giám hiệu bố trí lịch đón tiếp; chuẩn bị nội 

dung, tài liệu có liên quan (nhƣ thông tin về đối tác, đề xuất hợp tác, chuẩn bị các văn 

bản hợp tác…) 

b) Chủ trì nghi lễ đón, tiếp khách; chụp ảnh, truyền thông về chuyến thăm và 

buổi làm việc; 

c) Ghi biên bản làm việc và tổng hợp nội dung làm việc thành báo cáo sau buổi 

làm việc; 

d) Đề xuất kế hoạch triển khai các thỏa thuận theo nội dung làm việc để trình 

Hiệu trƣởng ra quyết định; 

d) Hỗ trợ các công tác hậu cần cho đoàn khách trong suốt thời gian lƣu trú tại 

Việt Nam nếu đƣợc yêu cầu; 

e) Mời các cơ quan truyền thông (nếu cần). 

2. Các phòng, ban chức năng có trách nhiệm phối hợp tổ chức đón tiếp theo chức 

năng, nhiệm vụ và phân công của BGH. 

3. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đón tiếp và làm việc 

với đoàn khách theo phân công của BGH. 

Điều 18. Tổ chức đón tiếp đối với đoàn vào khác  

1. Sau khi có ý kiến đồng ý của BGH, đơn vị trực thuộc Trƣờng làm thủ tục đón 

tiếp khách nhƣ với đoàn vào cấp Trƣờng. 

2. Trƣởng đơn vị có đoàn vào chịu trách nhiệm tổ chức đón tiếp và quản lý khách 

trong thời gian công tác tại Trƣờng. 

3. Các đơn vị liên quan tham gia phối hợp tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn 

khách theo phân công của BGH.  
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4. Đơn vị báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách cho Hiệu trƣởng bằng văn 

bản thông qua Phòng Đối ngoại và Truyền thông chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi 

kết thúc chƣơng trình làm việc. 

 

Chƣơng VI 

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI CHUYÊN GIA, CHUYÊN 

VIÊN, GIẢNG VIÊN, NGƢỜI HỌC 

Điều 19.  Các hoạt động trao đổi chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời 

học 

1. Chuyên gia, chuyên viên, giảng viên đến Trƣờng/đi nƣớc ngoài giảng dạy, 

làm việc theo các chƣơng trình, dự án đã ký kết. 

2. Ngƣời học đến Trƣờng/đi nƣớc ngoài học tập, giao lƣu theo các chƣơng 

trình, dự án đã ký kết. (Chƣơng trình trao đổi ngƣời học là chƣơng trình đào tạo không 

cấp bằng). 

Điều 20. Tổ chức, quản lý đối với các hoạt động trao đổi chuyên gia, 

chuyên viên, giảng viên, ngƣời học 

1. Đối với chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học đến Trƣờng Đ T :  

a) Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối liên hệ, tiếp nhận và quản lý 

chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học đến Trƣờng theo các thỏa thuận trao 

đổi, trừ hoạt động trao đổi trong khuôn khổ các thỏa thuận chƣơng trình đào tạo liên 

kết do Viện Đào tạo quốc tế quản lý. Đơn vị đầu mối thực hiện các nhiệm vụ:  

- Trao đổi, liên lạc với đối tác nƣớc ngoài về nội dung và kế hoạch của chƣơng 

trình trao đổi;  

- Thực hiện thủ tục tiếp nhận chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học; 

- Tổ chức tiếp đón chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học đến Trƣờng;  

- Xây dựng và tổ chức các chƣơng trình giao lƣu, hoạt động ngoại khóa cho 

chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học trong thời gian tại Trƣờng;  

- Tƣ vấn, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh, công tác hậu cần cho chuyên gia, 

chuyên viên, giảng viên, ngƣời học tham gia chƣơng trình; 

- Quản lý chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học trong thời gian làm 

việc, học tập, trao đổi tại Trƣờng. 
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b) Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý Sau Đại học, Phòng Quản lý khoa 

học, Viện Đào tạo quốc tế, các  hoa quản lý chuyên ngành và các  ộ môn trực thuộc 

Trƣờng có trách nhiệm phối hợp xây dựng và quản lý chƣơng trình, kế hoạch học tập 

của sinh viên, tiếp nhận ngƣời học nƣớc ngoài tham gia vào các chƣơng trình đào tạo 

của Trƣờng; đề xuất nội dung giảng dạy, nghiên cứu, làm việc của chuyên gia, giảng 

viên, chuyên viên nƣớc ngoài đến Trƣờng trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi. 

c) Các đơn vị có liên quan khác tham gia phối hợp tổ chức hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phân công của Ban Giám hiệu. 

2. Đối với chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học của Trƣờng đƣợc cử 

đi nƣớc ngoài  

a) Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối liên hệ, điều phối trong việc cử 

chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học tham gia các chƣơng trình trao đổi ở 

nƣớc ngoài, trừ hoạt động trao đổi trong khuôn khổ các thỏa thuận chƣơng trình đào 

tạo liên kết do Viện Đào tạo quốc tế quản lý. Đơn vị đầu mối thực hiện các nhiệm vụ:  

- Liên lạc với đối tác nƣớc ngoài về nội dung và kế hoạch của chƣơng trình; 

- Tuyển chọn ngƣời học nhận học bổng, cử ngƣời học ra nƣớc ngoài học tập, 

giao lƣu trong các chƣơng trình trao đổi; phối hợp với Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng 

Công tác sinh viên, các Khoa quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan đề xuất 

danh sách chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học tham gia các chƣơng trình 

giao lƣu, giảng dạy và làm việc ở nƣớc ngoài; 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Công tác sinh viên thực hiện thủ 

tục cử chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, ngƣời học của Trƣờng tham gia các 

chƣơng trình trao đổi ở nƣớc ngoài; tiếp nhận chuyên gia, chuyên viên, giảng viên, 

ngƣời học quay trở lại Trƣờng. 

- Tƣ vấn, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho chuyên gia, chuyên viên, giảng 

viên, ngƣời học tham gia các chƣơng trình trao đổi ở nƣớc ngoài; 

- Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan quản lý chuyên gia, chuyên viên, 

giảng viên, ngƣời học trong thời gian làm việc, học tập ở nƣớc ngoài. 

b) Phòng Công tác sinh viên, Viện Đào tạo Sau đại học (đối với ngƣời học hệ 

chính quy), Viện Đào tạo quốc tế (đối với ngƣời học hệ đào tạo quốc tế) thực hiện thủ 

tục bảo lƣu và tiếp nhận ngƣời học quay trở lại học tập; Phòng Quản lý đào tạo, Phòng 
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Quản lý Sau đại học (đối ngƣời học hệ chính quy), Viện Đào tạo quốc tế (đối với 

ngƣời học hệ đào tạo quốc tế) xem xét và công nhận chuyển đổi tín chỉ cho ngƣời học 

tham gia các chƣơng trình trao đổi.  

c) Các đơn vị có liên quan khác tham gia phối hợp tổ chức hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phân công của Ban Giám hiệu. 

 

Chƣơng VII 

QUẢN LÝ CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

Điều 21. Những vấn đề chung về chƣơng trình liên kết quốc tế  

1. Chƣơng trình liên kết quốc tế là chƣơng trình hợp tác giữa Trƣờng và cơ sở 

giáo dục đại học nƣớc ngoài nhằm thực hiện chƣơng trình đào tạo để cấp văn bằng 

hoặc cấp chứng chỉ mà không thành lập pháp nhân. 

Chƣơng trình đào tạo liên kết quốc tế đƣợc triển khai trong khuôn khổ các thỏa 

thuận hợp tác đƣợc ký kết giữa Trƣờng và các cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài. 

2. Đối tƣợng liên kết đào tạo quốc tế:  

Đối tƣợng liên kết quốc tế là cơ sở giáo dục đại học, sau đại học đƣợc thành lập 

và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; cơ sở giáo dục đại học, sau đại học đƣợc thành 

lập và hoạt động hợp pháp tại nƣớc ngoài, đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Đƣợc thành lập, hoạt động hợp pháp ở nƣớc ngoài, đƣợc cơ quan, tổ chức 

kiểm định về chất lƣợng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền về giáo dục ở nƣớc 

ngoài công nhận về chất lƣợng giáo dục, đƣợc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam công nhận; 

b) Có quan hệ hợp tác chính thức với Trƣờng; 

c) Phù hợp với các yêu cầu đối với đối tác liên kết đào tạo quốc tế đƣợc đề ra 

trong Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Trƣờng, Chiến lƣợc phát triển các chƣơng trình 

liên kết đào tạo quốc tế của Trƣờng Trƣờng. 

3. Chƣơng trình đào tạo:  

a) Chƣơng trình đào tạo liên kết quốc tế đƣợc thực hiện theo chƣơng trình của 

nƣớc ngoài hoặc chƣơng trình do hai bên cùng xây dựng; chƣơng trình đào tạo đƣợc 

thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nƣớc 
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ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nƣớc ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt 

Nam và của nƣớc ngoài. 

b) Chƣơng trình đào tạo của đối tác nƣớc ngoài thực hiện tại Việt Nam là 

chƣơng trình đã đƣợc kiểm định chất lƣợng ở nƣớc ngoài hoặc đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài công nhận, không có nội dung gây phƣơng hại đến quốc phòng, 

an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; 

không ảnh hƣởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải 

bảo đảm điều kiện liên thông giữa các trình độ đào tạo. 

4. Đội ngũ giảng viên: 

Giảng viên tham gia giảng dạy trong các chƣơng trình liên kết quốc tế phải đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng 

dạy, năng lực ngoại ngữ, cụ thể nhƣ sau: 

a) Đối với liên kết quốc tế trình độ đại học, giảng viên ít nhất phải có bằng thạc 

sĩ trở lên phù hợp với nhóm ngành giảng dạy; 

b) Đối với liên kết quốc tế trình độ thạc sĩ, giảng viên giảng dạy các môn học, 

chuyên đề và hƣớng dẫn luận văn thạc sĩ phải có bằng tiến sĩ phù hợp với nhóm ngành 

giảng dạy; giảng viên hƣớng dẫn thực hành, thực tập ít nhất phải có bằng thạc sĩ phù 

hợp với chuyên môn tham gia hƣớng dẫn thực hành, thực tập; 

c) Đối với liên kết quốc tế trình độ tiến sĩ, giảng viên phải có bằng tiến sĩ thuộc 

nhóm ngành phù hợp với học phần sẽ đảm nhiệm trong chƣơng trình đào tạo trình độ 

tiến sĩ. Đối với ngƣời hƣớng dẫn nghiên cứu sinh phải bảo đảm quy định tối thiểu nhƣ 

quy định đối với ngƣời hƣớng dẫn nghiên cứu sinh của các chƣơng trình đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Việt Nam; 

d) Giảng viên giảng dạy các chƣơng trình liên kết quốc tế phải có kinh nghiệm 

giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực giảng dạy; 

e) Giảng viên giảng dạy bằng ngoại ngữ trong chƣơng trình liên kết quốc tế 

phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chƣơng trình, nhƣng không thấp hơn 

trình độ Bậc 5 theo  hung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tƣơng 

đƣơng. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy các môn chuyên ngành 

trong chƣơng trình liên kết quốc tế để cấp văn bằng của nƣớc ngoài là ngoại ngữ 
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(không giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua phiên dịch); đối với các chƣơng 

trình liên kết quốc tế do Trƣờng cấp bằng có thể giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc ngoại 

ngữ theo thỏa thuận của Trƣờng và đối tác. 

5. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của chƣơng trình liên kết quốc tế 

không quá 05 năm kể từ ngày đƣợc phê duyệt và có thể đƣợc gia hạn, mỗi lần gia hạn 

không quá 05 năm. 

Điều 22. Xây dựng đề án liên kết quốc tế  

1. Điều kiện xây dựng đề án liên kết quốc tế: 

a) Phù hợp với nhu cầu của ngƣời học và thị trƣờng lao động, đáp ứng xu 

hƣớng phát triển của lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo trong tƣơng lai; 

b) Đảm bảo tính cạnh tranh và tiềm năng phát triển tại địa bàn; 

c) Phù hợp với năng lực cung ứng đào tạo và chiến lƣợc phát triển các chƣơng 

trình liên kết đào tạo quốc tế của Trƣờng. 

2. Chủ trƣơng xây dựng đề án liên kết quốc tế phải đƣợc Ban Giám hiệu xem 

xét và phê duyệt trên cơ sở tờ trình của Viện Đào tạo quốc tế, trong đó bao gồm báo 

cáo đánh giá nhu cầu của thị trƣờng và các đề xuất cơ bản về việc xây dựng chƣơng 

trình liên kết quốc tế (đối tác dự kiến; chuyên ngành hợp tác; phƣơng thức, hình thức 

liên kết; thời gian dự kiến tuyển sinh…).  

3. Trên cơ sở chủ trƣơng xây dựng đề án liên kết quốc tế đã đƣợc  an Giám 

hiệu phê duyệt, Viện Đào tạo quốc tế làm đầu mối phối hợp cùng Phòng Đối ngoại và 

Truyền thông và các đơn vị có liên quan tiến hành đàm phán với đối tác và xây dựng 

bản dự thảo thỏa thuận bao gồm các nội dung sau: 

a) Mục tiêu của chƣơng trình; 

b) Thông tin về cơ sở giáo dục nƣớc ngoài dự kiến liên kết liên kết quốc tế 

(kèm theo các tài liệu minh chứng); 

c) HÌnh thức liên kết; 

d) Thời gian liên kết dự kiến; 

e) Chuyên ngành và trình độ đào tạo; 

f) Quy mô đào tạo dự kiến; 

g) Đối tƣợng, hình thức, tiêu chí tuyển sinh dự kiến; 

h) Chƣơng trình đào tạo dự kiến; 
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i) Mức học phí và chi phí trả cho nƣớc ngoài dự kiến (nếu có); 

j) Văn bằng dự kiến cấp; 

k) Giáo trình, tài liệu, thƣ viện, cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và học tập. 

4. Thỏa thuận hợp tác liên kết quốc tế là thỏa thuận/hợp đồng giữa Trƣờng 

Đ T  với cơ sở giáo dục nƣớc ngoài về việc hợp tác thực hiện liên kết quốc tế. Các 

điều khoản của thỏa thuận cần bao gồm, nhƣng không giới hạn, những nội dung cơ 

bản sau: 

a) Cam kết trách nhiệm mà mỗi bên phải thực hiện khi tham gia liên kết đào 

tạo. 

b) Các thông tin, quy định ràng buộc trong quá trình tổ chức, triển khai chƣơng 

trình liên kết, bao gồm: 

- Thông tin về tuyển sinh: ngành và trình độ đào tạo; hình thức liên kết; đối 

tƣợng tuyển sinh; hình thức và điều kiện tuyển sinh; địa điểm đào tạo; học phí và các 

chi phí bắt buộc khác (nếu có); 

- Thông tin về đào tạo: văn bằng và cơ sở giáo dục cấp văn bằng; chƣơng trình 

đào tạo; thời gian đào tạo; phân công chƣơng trình; phân công giảng dạy giữa giảng 

viên của Trƣờng và cơ sở giáo dục nƣớc ngoài (nếu có); tổ chức thi, kiểm tra, đánh 

giá; cấp bằng;  

- Thông tin về tổ chức và quản lý: trách nhiệm phối hợp giữa Trƣờng và cơ sở 

giáo dục đại học nƣớc ngoài trong tổ chức và triển khai chƣơng trình; thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với ngƣời học; thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận; 

- Thông tin về đảm bảo chất lƣợng đào tạo: trách nhiệm phối hợp trong tổ chức, 

quản lý và thực hiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

c) Các điều khoản về tài chính; 

d) Các điều khoản về thi hành; thời hạn hợp tác liên kết đào tạo; gia hạn, sửa 

đổi và chấm dứt Thỏa thuận; các trƣờng hợp bất khả kháng; giải quyết tranh chấp. 

5. Đề án liên kết quốc tế 

a) Đề án liên kết quốc tế là đề án của chƣơng trình liên kết quốc tế giữa Trƣờng 

và cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài đƣợc xây dựng căn cứ trên cơ sở Thỏa thuận liên 

kết quốc tế đã ký kết. Đề án hợp lệ cần có các nội dung đúng theo Thỏa thuận đã ký 

kết, tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nƣớc và quy định hiện hành của Trƣờng. 
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b) Các nội dung chủ yếu của đề án liên kết quốc tế bao gồm: Sự cần thiết, mục 

tiêu của liên kết; giới thiệu các bên liên kết; tƣ cách pháp lý của các bên liên kết; nội 

dung liên kết; ngành và trình độ đào tạo kèm minh chứng về tính pháp lý của chƣơng 

trình liên kết; cơ sở vật chất, thiết bị; chƣơng trình và nội dung giảng dạy; danh sách 

giảng viên dự kiến kèm theo lý lịch khoa học kèm minh chứng trình độ học vấn và 

ngoại ngữ; đối tƣợng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm 

tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ đƣợc cấp, tính tƣơng đƣơng của văn bằng, chứng 

chỉ của nƣớc ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện 

pháp bảo đảm chất lƣợng giáo dục, quyền lợi của ngƣời học và ngƣời lao động; bộ 

phận phụ trách liên kết, lý lịch cá nhân của ngƣời đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và 

cơ sở giáo dục nƣớc ngoài tham gia quản lý chƣơng trình; mức học phí, hỗ trợ tài 

chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nƣớc ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế 

quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền 

hạn của nhà giáo, ngƣời học. 

Điều 23. Cấp phép, gia hạn và điều chỉnh đề án liên kết quốc tế  

1. Hiệu trƣởng Trƣờng phê duyệt cấp phép, gia hạn và điều chỉnh đề án liên kết 

quốc tế giữa Trƣờng và cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài trên cơ sở thẩm định của 

Hội đồng thẩm định đƣợc thành lập theo quy định hiện hành của Trƣờng đối với đề án 

liên kết đào tạo quốc tế và các tài liệu, minh chứng liên quan. 

2. Việc cấp phép, gia hạn và điều chỉnh đề án liên kết quốc tế đƣợc thực hiện 

theo quy định hiện hành của Trƣờng, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nƣớc về liên 

kết đào tạo với nƣớc ngoài. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện chƣơng trình liên kết quốc tế 

1. Việc tổ chức thực hiện và quản lý chƣơng trình liên kết quốc tế cần tuân thủ 

Thoả thuận hợp tác đã ký giữa các bên, quyết định cấp phép/gia hạn/điều chỉnh đề án 

liên kết quốc tế, tuân thủ theo quy định của Nhà nƣớc và của Trƣờng. 

2. Viện Đào tạo quốc tế là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

và quản lý các chƣơng trình liên kết quốc tế, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Viện và 

cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài, cũng nhƣ giữa Viện và các đơn vị phối hợp trong 

trƣờng theo đúng phân công nhiệm vụ. 
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3. Viện Đào tạo quốc tế chịu trách cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các 

chƣơng trình liên kết quốc tế mà Viện quản lý cho Phòng Đối ngoại và Truyền thông 

tập hợp, lƣu trữ thông tin và xây dựng các báo cáo. 

 

Chƣơng VIII 

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ KHÁC 

Điều 25. Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học 

Công nghệ là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các hội nghị, hội 

thảo khoa học quốc tế do Trƣờng chủ trì hoặc tham gia tổ chức tại Trƣờng Đ T , 

tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy định cụ thể về quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ do Trƣờng ban hành. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đơn vị phối hợp, chịu trách nhiệm liên 

hệ với các đối tác quốc tế và quản lý các chuyên gia quốc tế trong thời gian diễn ra hội 

nghị, hội thảo, làm thủ tục xin phép PA83 cho các sự kiện có yếu tố nƣớc ngoài. 

3. Các đơn vị có liên quan khác tham gia phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phân công của Ban Giám 

hiệu. 

Điều 26. Tổ chức tiếp nhận học bổng 

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối chủ trì khai thác học bổng từ 

các chƣơng trình, tổ chức quốc tế, tổ chức tiếp nhận, điều phối và trao học bổng cho 

ngƣời học Trƣờng. Viện Đào tạo quốc tế chịu trách nhiệm điều phối hoạt động tiếp 

nhận học bổng trong khuôn khổ các chƣơng trình liên kết đào tạo quốc tế. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông trình Hiệu trƣởng phê duyệt đề nghị tiếp 

nhận học bổng. Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Tờ trình nêu rõ mục đích, nội dung, quy mô, giá trị của học bổng; đối tƣợng 

hƣởng học bổng; tên và tƣ cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân cấp học bổng; các điều 

kiện thực hiện học bổng; trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị nhận học bổng; thời gian 

và kế hoạch thực hiện; 

b) Văn bản thoả thuận giữa Trƣờng và đối tác về chƣơng trình học bổng hoặc 

minh chứng về việc tiếp nhận học bổng từ các chƣơng trình, tổ chức quốc tế (nếu có); 



18 

 

c) Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân, thông tin chi tiết về đối tác cấp học 

bổng (không áp dụng với trƣờng hợp bên cung cấp học bổng là các cơ quan đại diện 

ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

c) Các tài liệu khác liên quan đến học bổng (nếu có). 

3. Trên cơ sở đề nghị tiếp nhận học bổng đƣợc phê duyệt, Phòng Đối ngoại & 

Truyền thông phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên, các  hoa quản lý chuyên ngành 

và Viện Đào tạo Quốc tế giới thiệu danh sách trao học bổng đến hội đồng xét học bổng 

cấp trƣờng, xây dựng phƣơng án trao học bổng cho ngƣời học và trình BGH phê 

duyệt. 

4. Phòng Đối ngoại và Truyền thông thông báo kết quả cho đơn vị thụ hƣởng và 

các đơn vị có liên quan. 

Điều 27. Tổ chức tiếp nhận tài trợ 

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối tiếp nhận và điều phối các 

nguồn tài trợ quốc tế của Trƣờng. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông trình Hiệu trƣởng phê duyệt đề nghị tiếp 

nhận tài trợ. Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Tờ trình nêu rõ mục đích, nội dung, quy mô, giá trị, hình thức của tài trợ; đối 

tƣợng hƣởng tài trợ; tên và tƣ cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân tài trợ; các điều 

kiện thực hiện tài trợ; trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị nhận tài trợ; thời gian và kế 

hoạch thực hiện; 

b) Văn bản thoả thuận giữa Trƣờng và đối tác về chƣơng trình tài trợ hoặc minh 

chứng về việc tiếp nhận tài trợ từ các chƣơng trình, tổ chức quốc tế (nếu có); 

c) Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân, thông tin chi tiết về đối tác tài trợ 

(không áp dụng với trƣờng hợp bên tài trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ 

quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

c) Các tài liệu khác liên quan đến tài trợ (nếu có). 

3. Trên cơ sở đề nghị tiếp nhận tài trợ đƣợc phê duyệt, Phòng Tổ chức nhân sự 

ra quyết định thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ phù hợp với các quy định pháp luật hiện 

hành. Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý 

nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và 
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số tài khoản tiếp nhận tài trợ; nghiệm thu và bàn giao đƣa vào sử dụng các khoản tài 

trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.  

4. Việc tổ chức tiếp nhận tiếp nhận tài trợ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: 

- Trƣờng phải mở sổ kế toán chi tiết để theo d i riêng số tiền đƣợc tài trợ; mở 

thêm một tài khoản tại Ngân hàng hoặc  ho bạc Nhà nƣớc để tiếp nhận đối 

với khoản tài trợ đƣợc chuyển khoản; 

- Trƣờng hợp tài trợ bằng kim cƣơng, đá quý, kim loại quý hoặc hiện vật có 

giá trị khác, Trƣờng phối hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức bán cho Ngân 

hàng Thƣơng mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp số tiền thu đƣợc vào tài 

khoản của Trƣờng. 

b) Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: 

- Trƣờng phối hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện các thủ 

tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ 

đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng; 

- Trƣờng hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản theo hình thức “chìa 

khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan 

đến xây dựng công trình chuyển cho Trƣờng và cơ quan tài chính cùng cấp 

để thực hiện hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã nhận bàn giao.  

- Trƣờng hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ cung cấp tài liệu, hồ 

sơ kỹ thuật cho Trƣờng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Trƣờng tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trƣờng hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ cung cấp các hồ sơ liên 

quan đến quyền sử dụng đất và làm các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho 

Trƣờng tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

5. Tổ tiếp nhận tài trợ lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục 

đích, đối tƣợng thụ hƣởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lƣợng 

hoạt động, chất lƣợng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với 

các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải 

đƣợc công bố và niêm yết công khai trƣớc khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm 
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việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, ngƣời giám 

hộ (nếu có) và nhà tài trợ. 

6. Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm quyết toán, báo cáo tài chính và 

thực hiện công khai tài chính theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 28. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sƣ danh dự 

1. Đối tƣợng đƣợc phong tặng:  

a) Nhà giáo, nhà khoa học 

b) Nhà hoạt động chính trị, xã hội  

2. Điều kiện đƣợc phong tặng: 

a) Là ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài hoặc ngƣời nƣớc ngoài có nhiều 

thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và sự phát triển của Trƣờng; 

b) Có bằng tiến sĩ (đối với cá nhân đƣợc xét phong tặng danh hiệu Giáo sƣ danh 

dự). 

3. Quy trình phong tặng: 

a) Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối xây dựng hồ sơ phong tặng 

danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sƣ danh dự và đề xuất lên Hiệu trƣởng về việc tổ chức 

họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề xuất trên. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu của Phòng Đối ngoại và Truyền thông 

(kèm theo danh sách các cá nhân đƣợc đề nghị xét phong tặng danh hiệu). 

- Bản tóm tắt thành tích, đóng góp của cá nhân đƣợc đề nghị xét phong tặng 

danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sƣ danh dự. 

- Các minh chứng kèm theo. 

b)  iệu trƣởng tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo để xem xét việc 

phong tặng bảo đảm đúng đối tƣợng, điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này; 

c) Căn cứ quyết nghị của Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trƣởng trình Hội 

đồng trƣờng xem xét, thông qua. Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng trƣờng, Hiệu 

trƣởng ra quyết định phong tặng và tổ chức lễ trao tặng danh hiệu; 
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d) Trong trƣờng hợp cần thiết, Hiệu trƣởng có văn bản đề nghị  ộ Ngoại giao, 

 ộ Công an hoặc Cơ quan đại diện của nƣớc có ngƣời đƣợc đề nghị phong tặng có ý 

kiến việc không vi phạm pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nƣớc sở tại và các 

điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

5. Phòng Đối ngoại và Truyền thông chịu trách nhiệm thiết kế, in phôi, cấp phát 

và quản lý Bằng Tiến sĩ danh dự, Quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sƣ danh dự. 

 ằng Tiến sĩ danh dự phải ghi r  danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, không ghi “học vị Tiến 

sĩ” và không ghi ngành đào tạo. Quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sƣ danh dự 

phải ghi r  danh hiệu “Giáo sƣ danh dự”. Phòng Đối ngoại và Truyền thông có trách 

nhiệm công khai thông tin của ngƣời đƣợc phong tặng trên trang thông tin điện tử của 

Trƣờng và gửi quyết định phong tặng về  ộ Giáo dục và Đào tạo sau mỗi lần phong 

tặng. 

 

Chƣơng IX 

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Điều 29. Hội đồng Trƣờng 

1. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển, dài hạn về hợp tác quốc tế. 

Điều 30. Ban Giám hiệu 

1. Hiệu trƣởng hoặc Phó Hiệu trƣởng đƣợc Hiệu trƣởng ủy quyền là ngƣời chịu 

trách nhiệm quản lý và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động hợp tác quốc tế của Trƣờng. 

2. Tất cả các hoạt động hợp tác quốc tế đều phải lập tờ trình xin phép và đƣợc 

sự chấp thuận của Hiệu trƣởng hay Phó Hiệu trƣởng đƣợc ủy quyền trƣớc khi thực 

hiện. 

3. Hiệu trƣởng có thẩm quyền và trách nhiệm sau: 

a) Ký quyết định cử đi công tác, học tập ở nƣớc ngoài và thu nhận về nƣớc đối 

với các đối tƣợng từ Phó Hiệu trƣởng trở xuống thuộc diện Trƣờng trực tiếp quản lý và 

trả lƣơng, sinh viên và học viên cao học đi nƣớc ngoài bằng nguồn kinh phí tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc; 

b)  ý thƣ mời giảng viên, chuyên gia nƣớc ngoài đến tham gia giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và quyết định tiếp nhận học sinh, sinh viên 

nƣớc ngoài vào học tập và nghiên cứu tại Trƣờng; 
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c) Ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với các tổ chức, 

cá nhân nƣớc ngoài; 

d)  ý công văn trình  ộ Giáo dục và Đào tạo xin cấp phép tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế do Trƣờng chủ trì tổ chức. 

Điều 31. Phòng Đối ngoại và Truyền thông 

1. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tƣ vấn 

cho Hiệu trƣởng xây dựng chính sách, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động hợp 

tác quốc tế; chủ trì quản lý tất cả các hoạt động hợp tác quốc tế ngoại trừ các hoạt động 

đƣợc quy định khác nêu trong văn bản này. 

2. Quản lý và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cơ sở giáo dục 

đại học nƣớc ngoài; 

3. Tổ chức đàm phán và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa 

Trƣờng với các đối tác nƣớc ngoài; 

4. Phối hợp với Viện Đào tạo quốc tế xây dựng đề án các chƣơng trình liên kết 

đào tạo quốc tế  

5. Thực hiện quy trình cấp phép/gia hạn các chƣơng trình liên kết đào tạo quốc 

tế; 

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; chƣơng trình làm việc của 

đoàn ra, đoàn vào giữa Trƣờng với các đối tác quốc tế; 

7. Tổ chức và quản lý các chƣơng trình trao đổi chuyên gia, chuyên viên, giảng 

viên ngƣời học giữa Trƣờng và đối tác nƣớc ngoài. 

8. Phối hợp với phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Khoa học Công nghệ trong việc liên hệ với các đối tác quốc tế, quản lý chuyên gia 

nƣớc ngoài trong thời gian diễn ra hội nghị, hội thảo quốc tế, làm thủ tục xin phép 

Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) cho các sự kiện có yếu tố nƣớc ngoài. 

9. Đầu mối tiếp nhận và điều phối các nguồn học bổng, tài trợ quốc tế của 

Trƣờng. 

10. Đầu mối xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục xét duyệt phong tặng danh 

hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sƣ danh dự của Trƣờng. 

11. Đầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo báo cáo tổng kết đánh giá về hoạt 

động hợp tác quốc tế, đề xuất những kiến nghị và công việc cần triển khai trình Hiệu 
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trƣởng, thực hiện chế độ báo cáo đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 32. Viện Đào tạo Quốc tế 

1. Xây dựng đề án các chƣơng trình liên kết quốc tế. 

2. Tổ chức phân công quản lý các học phần trong chƣơng trình liên kết quốc tế. 

3. Thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các chƣơng trình liên kết quốc tế. 

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình, thời khóa biểu các 

chƣơng trình liên kết quốc tế. 

5. Phân công và đôn đốc, kiểm tra lịch trình giảng dạy của giảng viên, báo cáo 

viên, nhà nghiên cứu, giáo viên thực tế,… tham gia giảng dạy, hƣớng dẫn,… trong 

khuôn khổ các chƣơng trình liên kết quốc tế. 

6. Tổ chức đƣa đón và hỗ trợ giảng viên nƣớc ngoài trong khuôn khổ các 

chƣơng trình liên kết quốc tế. 

7. Quản lý toàn diện ngƣời học trong các chƣơng trình liên kết quốc tế. 

8. Triển khai cung ứng các dịch vụ đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn có sự tham gia 

của các chuyên gia nƣớc ngoài. 

9. Lập hồ sơ và đề xuất thanh lí các hợp đồng cho các chƣơng trình liên kết đào 

tạo quốc tế trình độ đại học và sau đại học. 

10. Tham gia triển khai công tác trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Trƣờng với 

các đối tác quốc tế. 

12. Tham gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi học thuật với các 

tổ chức đào tạo và nghiên cứu nƣớc ngoài. 

13. Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các chƣơng trình liên kết quốc tế, 

tình hình lƣu học sinh đến học tập và các giảng viên, chuyên gia nƣớc ngoài đến làm 

việc tại Trƣờng… mà Viện quản lý cho Phòng Đối ngoại và Truyền thông tập hợp, lƣu 

trữ thông tin và xây dựng các báo cáo. 

Điều 33. Phòng Kế hoạch Tài chính 

1. Bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Trƣờng Đ T  

cho các chƣơng trình, dự án hợp tác liên kết theo thoả thuận của Trƣờng đã ký kết với 

các đối tác nƣớc ngoài phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nƣớc và các quy định 

của Trƣờng. 
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2. Tƣ vấn, góp ý cho vấn đề quản lý tài chính của các chƣơng trình, dự án hợp 

tác liên kết với các đối tác nƣớc ngoài theo quy định của Nhà nƣớc và Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trƣờng. 

3. Theo dõi, quản lý tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính ở các chƣơng 

trình, dự án hợp tác quốc tế theo chế độ hiện hành và các cam kết trong thỏa thuận, 

hợp đồng, biên bản ghi nhớ ký kết giữa Trƣờng với các đối tác nƣớc ngoài. 

4.  ƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc Trƣờng thực hiện các thủ tục quản lý tài 

chính, phù hợp với quy định, quy chế hiện hành. 

5. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định và phân công của 

BGH. 

Điều 34. Phòng Công tác sinh viên 

1. Tiếp nhận và quản lý đối với lƣu học sinh Hiệp định và lƣu học sinh tự túc 

trình độ Đại học đến học tập tại Trƣờng theo Quy định quản lý ngƣời nƣớc ngoài học 

tập tại Trƣờng.  

2. Cung cấp thông tin về tình hình lƣu học sinh nƣớc ngoài đến học tập tại 

Trƣờng cho Phòng Đối ngoại và Truyền thông tập hợp, lƣu trữ thông tin. 

3. Thực hiện thủ tục bảo lƣu, tiếp nhận quay trở lại học tập cho các sinh viên 

tham gia các chƣơng trình trao đổi ở nƣớc ngoài. 

Điều 35. Phòng Quản lý Khoa học 

1. Đầu mối triển khai tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế theo phân cấp của 

Trƣờng. 

2. Tham mƣu cho  G  trong việc đề xuất đăng cai hoặc đồng tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế. 

Điều 36. Phòng Tổ chức nhân sự 

1. Ra quyết định cử đoàn ra, thực hiện thủ tục tiếp nhận chuyên gia, giảng viên, 

chuyên viên của Trƣờng đi công tác, học tập ở nƣớc ngoài. 

2. Thực hiện các thủ tục pháp lý ký kết hợp đồng lao động với các cá nhân nƣớc 

ngoài. 

Điều 37. Phòng Pháp chế và Thanh tra 

1. Tham gia công tác xây dựng văn bản quy định về hoạt động hợp tác quốc tế 

của Trƣờng. 
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2. Tham gia tƣ vấn, đóng góp ý kiến, thẩm định ở góc độ pháp lý các Thỏa 

thuận, hợp đồng hợp tác quốc tế. 

3. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trƣờng. 

Điều 38. Các Khoa chuyên ngành 

1. Phối hợp với Phòng Đối ngoại và Truyền thông và các phòng chức năng 

quản lý nhân sự đoàn ra, đoàn vào thuộc đơn vị mình phụ trách. 

2. Quản lý và thực hiện các chƣơng trình, dự án và hoạt động hợp tác quốc tế 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là nội dung chƣơng trình giảng dạy, nội 

dung hội thảo khoa học đƣợc thực hiện bởi các giảng viên, chuyên gia nƣớc ngoài 

3. Báo cáo với Hiệu trƣởng (thông qua Phòng Đối ngoại và Truyền thông) về 

tình hình và kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị thực hiện trong năm. 

4. Cung cấp thông tin về các đoàn vào làm việc với đơn vị để Phòng Đối ngoại 

và Truyền thông lƣu trữ. 

Điều 39. Các đơn vị liên quan khác 

1. Phối hợp với Phòng Đối ngoại và Truyền thông và các phòng chức năng khác 

thực hiện các hoạt động quốc tế do đơn vị đề xuất thực hiện. 

2. Tham gia phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trƣờng theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và sự phân công của BGH. 

3. Báo cáo với Hiệu trƣởng (thông qua Phòng Đối ngoại và Truyền thông) về 

hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị thực hiện trong năm. 

Chƣơng X 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 40. Báo cáo thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Các khoa, đơn vị báo cáo tổng kết về tình hình, kết quả hoạt động và đề xuất 

những kiến nghị về hợp tác quốc tế của đơn vị (qua Phòng Đối ngoại và Truyền thông) 

trƣớc ngày 1 tháng 5 hàng năm. Trong những trƣờng hợp đặc biệt,  iệu trƣởng có thể 

yêu cầu các đơn vị báo cáo đột xuất về hoạt động hợp tác quốc tế. 

2. Phòng Đối ngoại và Truyền thông là đầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo 

báo cáo tổng kết đánh giá về hoạt động hợp tác quốc tế, đề xuất những kiến nghị và 
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công việc cần triển khai trình  iệu trƣởng, thực hiện chế độ báo cáo đối với  ộ Giáo 

dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trƣớc đây 

trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.  

2. Quy định này gồm 10 chƣơng, 42 điều. Trong quá trình thực hiện, Quy định 

này có thể đƣợc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Nhà nƣớc, 

của các Bộ, Ban ngành có liên quan. 

Điều 42. Trách nhiệm thi hành 

1. Trƣởng các đơn vị trong Trƣờng có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến 

toàn thể cán bộ, viên chức và ngƣời lao động trong đơn vị để thống nhất thực hiện. 

Các Phòng, Khoa, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vƣớng mắc, phát sinh cần 

điều chỉnh hoặc bổ sung, các đơn vị báo cáo Hiệu trƣởng (qua Phòng Đối ngoại và 

Truyền thông) để xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp. 

      

  

 

 



 

Mẫu 1 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC T ƢƠNG  ẠI 

ĐƠN VỊ: ………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày…….tháng……….năm……… 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC………………. 

Kính gửi: -        Ban Giám hiệu 

-    Phòng Đối ngoại & Truyền thông 

(Tên đơn vị) xin báo cáo về kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm học………. 

nhƣ sau: 

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

STT 

Tên 

chƣơng 

trình 

Đối 

tác 

Quốc 

gia 

Thời gian 

thực hiện dự 

kiến 

Số 

ngƣời 

Kết quả 

dự kiến 

Kinh 

phí dự 

kiến 

Ghi 

chú 

         

         

 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

  



 

Mẫu 2 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC T ƢƠNG  ẠI 

ĐƠN VỊ:………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày…….tháng……….năm…… 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC ………………. 

Kính gửi: -        Ban Giám hiệu 

-    Phòng Đối ngoại & Truyền thông 

(Tên đơn vị) xin báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế năm học………. nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ 

1. Chƣơng trình, dự án, hoạt động triển khai thỏa thuận hợp tác 

STT 
Tên chƣơng 

trình 
Đối tác Quốc gia 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả Kinh phí Ghi chú 

        

        

2. Đoàn vào 

STT 
Nội dung làm 

việc 
Đối tác Quốc gia Thời gian Số ngƣời Kinh phí Ghi chú 

        

        

3. Đoàn ra 

STT Nội dung làm 

việc 

Đối tác Quốc gia Thời gian Số ngƣời Kinh phí Ghi chú 

        

        



 

4. Hội nghị, hội thảo quốc tế 

STT Tên chủ đề Đối tác Quốc gia Thời gian Số ngƣời 

tham dự 

Kinh phí Ghi chú 

        

        

5. Viên chức đi đào tạo ở nƣớc ngoài 

STT Họ tên viên 

chức 

Tên cơ sở 

tiếp nhận 

Quốc gia Thời gian Chuyên ngành Nguồn 

kinh phí 

Ghi chú 

        

        

6. Các hoạt động khác 

II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

  



 

Mẫu 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

 

ĐƠN XIN ĐI CÔNG TÁC, HỌC TẬP Ở NƢỚC NGOÀI 

Kính gửi: Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Thƣơng mại 

 

Họ và tên: ...................................................................   Nam   Nữ 

Ngày tháng năm sinh: ........................................... Nơi sinh: .......................... 

Chức vụ, chức danh, học vị (nếu là công chức, viên chức ghi rõ mã, ngạch, loại, 

chức vụ của công chức, viên chức; cán bộ công chức do bầu cử thì ghi rõ thời hạn 

nhiệm kỳ được bầu; cán bộ công chức mới được tuyển dụng ghi rõ thời hạn dự bị 

hay thử việc):  ...........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ........................................................................................................  

Xin đi nƣớc:  .............................................................................................................  

Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân mời:...................................................................  

Mục đích:  .................................................................................................................  

Thời gian công tác, học tập từ ngày ........ tháng .............. năm……...  đến 

ngày............. tháng ............ năm .................. (theo thư mời, nếu đi trước hoặc kéo 

dài phải giải trình lý do và cung cấp căn cứ cần thiết). 

Kinh phí: (Xin đánh dấu vào ô  và ( ), nếu có nhiều nguồn khác nhau cần ghi cụ 

thể). 

 Phía mời tài trợ: 

(  ) Vé máy bay                               (  ) Ăn ở                            (  ) Sinh hoạt phí 



 

 Kinh phí của cơ quan, tổ chức, đề tài, dự án: (Ghi rõ nguồn nào, chi cho 

khoản nào? và gửi kèm theo bản dự trù kinh phí được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt)    

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

(  ) Vé máy bay (  ) Ăn ở 

- Số ngày: 

- Số đêm: 

(  ) Sinh hoạt phí 

- Số ngày: 

- Số đêm: 

 Cá nhân tự túc: 

(  ) Vé máy bay                      (  ) Ăn ở                               (  ) Sinh hoạt phí 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ, quy định của Nhà nƣớc, của Trƣờng 

Đại học Thƣơng mại đối với   cán bộ đi công tác, học tập ở nƣớc ngoài. 

 Hà Nội, ngày .........  tháng .........  năm .........       

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

  

Ý KIẾN CỦA TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐN&TT 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

  



 

Mẫu 4 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC T ƢƠNG  ẠI 

ĐƠN VỊ: ………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày          tháng           năm 

 

BÁO CÁO CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC/ HỌC TẬP Ở NƢỚC NGOÀI 

(Theo Quyết định số ……. /QĐ-Trường ĐHTM ngày …… tháng .….. 

năm……. của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) 

 

1. Họ và tên: 

2. Đơn vị:  

3. Nƣớc đến: 

4. Thời gian: 

5. Mục đích/ nội dung chuyến đi: 

6. Kết quả/ sản phẩm sau chuyến đi: 

7. Các đề xuất/ kiến nghị: 

 

Ban Giám hiệu duyệt Trƣởng đơn vị Ngƣời báo cáo 
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